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TÓM TẲT: Bài báo xây dựng dữ liệu cho tự động xác 
định các quá trình công tác (QTCT) trong động cơ 
diesel tàu biển (MDE). Đối tượng áp dụng là động cơ 
6G70ME9,2. Dữ liệu đầu vào cho nghiên cứu gồm: 
(a) dữ liệu đưa ra từ CEAS (Computerized Engine 
Application System); (b) kết quả thử nghiệm tại xưởng 
cho động cơ; (c) các hệ số lựa chọn theo lý thuyết 
động cơ đốt trong. Các tác giả thu được các mô hình 
hồi quy, có độ tin cậy cao (99% theo tiêu chuẩn thống 
kê Fisher). Cơ sở dữ liệu thu được: tập hợp các thông 
số đặc trưng cho đồ thị công tại từng chế độ vòng 
quay [48,5... 77] (v/ph) của 6G70MEC9,2 với vòng 
quay định mức 77 (v/ph), công suất 17.300 (kW).

TỪ KHÓA: CEAS, mô hình hồi quy, mô phỏng đồ thị 
công, MAN-B&W 6G70MEC 9,2.

ABSTRACT: The article builds the database for 
automatic calculation of the in-side cylinder pressure 
for defining working processes of the marine diesel 
engines. The initial data for studying were: (a) The 
CEAS (Computerized Engine Application System); 
(b) the technical document of the engine's shop 
trial; (c) the coefficients selected from the Internal 
Combustion Engine theory. The authors obtained 
the regressive models with 99% confidence in 
accordance with the F-statistic Fisher criteria. There 
were received the sets of particular parameters of the 
indicator diagram at every rotary speed in the range: 
nE = [48,5...77] rpm for the engine with the maximal 
continuous rate 77 (rpm) and output 17300 (kW).

KEYWORDS: CEAS, regressive models, simulation of 
the indicator diagram, MAN-B&W 6G70MEC9,2. 

lớn thường xuất hiện các dao động xoắn cộng hưởng nguy 
hiểm cũng như dao động dọc trục lớn, cần tính toán cũng 
như có biện pháp giám sát cần thiết, ví dụ trên các động cơ 
MAN-B&W [5-7], Nghiên cứu, tính hai dạng dao động xoắn 
và dọc cho hệ trục chính công suất lớn sử dụng diesel hai kỳ 
là rất cần thiết và đều cần xác định áp suất cháy trong các xy 
lanh ở các chế độ vòng quay cũng như trạng thái cháy của 
các xy-lanh.

Các QTCT của MDE được quan tâm gồm: nạp, nén, 
cháy - dãn nở đặc trưng bởi các thông số áp suất và nhiệt 
độ: (Pa,T) - Điểm bắt đầu nén; (Pc,T) - Điểm kết thúc nén; 
(PZ,T) -E)iểm có áp suất cháy cực đại; (Pb,Tb) - Điểm kết thúc 
dãn nở. Các thông số này thường được đưa ra từ hó sơ kỹ 
thuật của động cơ [6,7]. Một số dạng động cơ mới của hãng 
MAN-B&W, ví dụ 6G70MEC, các đặc tính cũng nhưthông số 
kỹ thuật không công bố theo phương pháp truyền thống 
(bản giấy hoặc file *.pdf)  mà thông tin được đưa ra từ máy 
tính với phần mểm chuyên dùng CEAS của hãng [4], Để 
nghiên cứu sâu các quá trình xảy ra trong xy-lanh, ta cần 
thêm thông tin về áp suất cực đại (nén Pc và cháy Pz) [6,7], 
kết hợp với lý thuyết về động cơ đốt trong để xác định thời 
điểm bắt đầu và kết thúc các kỳ nén, xả; các hệ số đặc trưng 
của quá trình nén, cháy, dãn nở sinh công.

Tập dữ liệu đặc trưng theo từng chế độ khai thác (vòng 
quay n, v/ph hay chỉ báo tải Ll%) là quan trọng để xây dựng 
đổ thị công và xác định các ngoại lực động, cưỡng bức cho 
các bài toán động lực học của hệ trục. Mục tiêu đặt ra của 
bài báo: Xây dựng cơ sở dữ liệu số cho đồ thị công để ứng 
dụng cho nghiên cứu lực và mô-men khí thể sinh ra tại từng 
xy-lanh của động cơ theo từng chế độ vòng quay, góp phần 
ứng dụng và phát triển được phần mềm tự động tính dao 
động xoắn hệ trục chính [3], Đối tượng được áp dụng là 
động cơ MAN-B&W 6G70MEC trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật đưa 
ra từ CEAS và kết quả thử nghiệm tại xưởng và trên tàu NSU 
TRUST [6,7], phù hợp khi tính dao động xoắn hay dao động 
dọc hệ trục khi đóng mới.

1. ĐẶT VẤN ĐỄ
Lực cưỡng bức dọc trục sinh ra từ áp suất khí thể trong 

các xy-lanh là một trong các nguyên nhân gây ra dao động 
lớn dọc trục. Lực khí thể còn tạo ra mô-men xoắn cưỡng 
bức, sinh ra các dao động xoắn cưỡng bức cho hệ trục chính 
[3], Đối với tàu biển dùng máy chính diesel hai kỳ công suất

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
2.1. Đầu vào cho xây dựng cơ sở dữ liệu
2.1.1. Dữ liệu từCEAS
Động cơ 6G70MEC9,2 theo nghĩa của ký hiệu [5]: 6 xy- 

lanh; hành trình piston rất lớn (G -,Green' Ultra long stroke, 
s=3.265 mm); đường kính xy-lanh D=700 mm; hoạt động
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thleo chương trình (M - engine programme); điều khiển 
điện (E - electronically controlled); gọn (C - compact); số 
ký hiệu 9 (mark number); số phiên bản 5 (version number). 
Động cơ có thể hoạt động với lưỡng nhiên liệu: khí hóa 
lỏng và FO theo chương trình (ký hiệu GI). Tuy nhiên, ký 
hiéu của động cơ nghiên cứu không có GI, tàu lắp động

này chỉ dùng dấu đốt [5-7], nên bài báo chỉ xét đến sửcơ
dụng FO.

Đối với 6S70MEC9,2: CEAS [4] đưa ra bảng dữ liệu theo 
tải (LI), Ll% = 10...25... 100% và thông số khai thác: công 
suÉÍt (kW); vận tốc quay n = [35,7 ...77] (v/ph); suất tiêu hao 
nh ên liệu (ge, g/kWh); lưu lượng khí xả (kg/s); nhiệt độ khí 
xả It 
nhi 
tưci

:gas, °C).Tuy nhiên, áp suất khí nạp (tại bầu góp, Ps (bar)); 
iệt độ khí nạp (ts,°C) chỉ trong phạm vị n = [48.5 ...77], 
ng ứng với LI = [25... 100]%.
Đói tượng: MAN-B&W 6G70MEC được sử dụng trên 
biển NSU TRUST [6,7] có vòng quay định mức nnũr =tàu biển NSU TRUST [6,7] có vòng quay định mức nnũr = 

77 y/ph, hệ trục chính có vùng cấm khai thác (dao động 
xoắn nguy hiểm nút 1) [35-42] v/ph tại LI < 25%. Khai thác 
ở vong quay thấp và Ll<25% thường không ổn định. Tuy 
nhiẹn, xét về động lực học (dao động xoắn) của hệ trục, 
tại vùng khai thác thấp này có thể rơi vào vùng vòng quay 
ngu 
trục 
với:

y hiểm, do vậy khi nghiên cứu tính dao động xoắn hệ 
: yêu cầu phải xây dựng được đó thị công P-V, hay P-cp, 
p (bar), V (m3), <p (độ góc quay trục khuỷu).
2.1.2. Dữ liệu từ thực nghiệm đo trên động cơ
Kết quả thử động cơ tại xưởng (Shop Trial) [6] ở các 
độ (25 -50 -75 -100)% tải cho: công suất (Pw); vòng 

V n; (ge, (g/kWh); áp suất và nhiệt độ khí tăng áp (Ps, T);
chế
qua'
áp sbất nén cực đại (Pc); áp suất cháy cực đại (Pz).Theo hồ 
sơ tnử đường dài [7] chỉ thực hiện đến tải LI = 50%. Do vậy, 
với mục đích đặt ra của bài báo, kết quả thửtại xưởng được 
sử dung là phù hợp. Nghiên cứu thêm từ kết cấu của động 
cơ đe có thêm các thông số: tỉ số nén (lý thuyết, e); tỉ số nén 
thực tế (Ett); góc bắt đầu cháy; góc kết thúc cháy - dãn nở.

2.1.3. Dữ liệu thống kê từ lý thuyết động cơ
Mhiều hệ số liên quan trong tính toán cấn chọn theo 

uyết động cơ đốt trong. Thông thường, các hệ số đưalý th
ra trdng một dải rộng, giúp ta chọn lựa ban đầu. Phần tính 
chính xác cho đối tượng cụ thể sẽ tích hợp chung sau khi 
tính tổng thể cho tập các thông số cơ bản và kiểm tra sự 
phù hợp giữa kết quả tính với số liệu chuẩn (tham chiếu) 
đưa ra từ hổ sơ kỹ thuật với 2 thông số quan trọng: Pc, Pz. 
Ngoài ra, trong tính nhiệt, nhiệt độ tại điểmT(K) cần thuộc 
[1800... 2200] [8],

2.2. Xây dựng các mô hình toán
E>ầu vào và cơ sở dữ liệu tính tại 4 chê độ Ll% = 25,50, 

75 và 100, được mô hình hóa để tự động tính cho bất kỳ 
vòng quay nào trong dải nghiên cứu n = [nmin nmax]. Ví dụ, 
đối tượng được khảo sát là 6G70MEC 9,2 có công suất định 
mức 17.300 kw tại n = 77 v/ph, thì dải vòng quay khảo sát: 
n-■ [48,5... 77|.

Cốc mô hình hói quy tìm dưới dạng đa thức bậc 2, 
dạng phương trình (1). Các hệ số được xác định:

y = a, +a;n + a.n: =aV;
(1)
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ở đó, vector a - Hệ số mô hình được xác định theo 
phương pháp bình phương nhỏ nhất các sai số.

2.3. Cơ sở lựa chọn các hệ số trong tính nhiệt cho 
các QTCT

2.3.1. Quá trình nạp - nén
Tại một chế độ vòng quay n (v/ph), xác định được 

thông số đặc trưng:
p = f,(n),ibar|; T = t + 273= f,(n) + 273 |K| (2)

Nhiệt độ và áp suất tại điểm, a' - bắt đầu nén [1], với 
động cơ hai kỳ quét thẳng:

T„ = rs + ATa + l,l.yrTr (3)
pa = kPa. ps; kPa = (0,85 - 1,05) (4)

Ở đó: hệ số khí sót yr = 0,12 - 0,05; áp suất khí sót Pr 
=k p, k =0,89; AT =5-10; nhiệt độ khí sót ban đầu chọn T 
= (800 - 900) K và được hiệu chỉnh trong quá trình tính, với 
độ chính xác ỖTr < 5%.

Giả thiết quá trình nén theo quỵ luật đa biến trung 
bình với hệ số đa biến trung bình n1 được xác định theo 
các giá trị áp suất và thể tích điểm đầu và cuối kỳ nén (liên 
quan đến tỉ số nén thực tế).Từ số liệu tham chiếu (Pc) tại 
từng chế độ LI, ta có :

PV,' = =|log(P/ p„)|/ 10g(e„) (5)
ở đó, Ett - Tỉ số nén thực tế của động cơ.
Tỉ số nén thực tế Ett được xác định theo hệ số tổn thất 

hành trình Ip (theo kết cấu của cửa sổ quét khí nạp, điểm 
bắt đầu nén thực tế khoảng 38 - 45 độ sau điểm chết dưới 
[1 ]. Hệ số tổn thất hành trình được xác định:

I S;ei: =l+(e-l)(l-v) (6)
Nhiệt độ của công chất tại điểm C:

(7)
2.3.2. Quá trình cháy và dãn nở sinh công
Các thông số đặc trưng cho giai đoạn cháy ban đấu: 

Hệ số dãn nở ban đầu p=vvà hệ số tăng áp suất Ă= Pz/ 
Pc. Đặc điểm của một số động cơ hai kỳ hãng MAN-B&W, 
trong đó có 6G70 MEC, điểm bắt đầu cháy sau điểm chết 
trên khoảng 3 - 5 độ. Điểm bắt đẩu cháy giả thiết là điểm c': 

p=r. / V,;X=PZ / P, (8)
Ta có thể xác định AP=P,-PC [5], hay Ầ=PZ/PC. Để tính 

quá trình cháy và dãn nở, ta sử dụng thông số: lưu lượng 
khí xả mgas (kg/s) mà CEAS cung cấp. Giả thiết rằng lượng 
khí sót trong tất cả các xy-lanh không đổi trong các chu 
trình công tác. Ta xác đinh: mgas(n), Ll(n) và ge(n).

Nhiên liệu tiêu thụ trong một giây mFũs xác định tử 
suất tiêu hao nhiên liệu và công suất Ne (kWh) tại vòng 
quay n (v/ph). Không khí sạch được nạp vào duy trì hoạt 
động của động cơ trong thời gian một giây (mair) và hệ số 
dư lượng không khí (a) sẽ là:

m = m„.-3,6.LI.N .2 , ke/s air gas ’ en

kg kk (9)
a 3,6LI.N .2 ’ kg FO

Sản vật quá trình cháy và dãn nở xét tại 3 điểm (bắt 
đầu cháy c'; z và điểm b) gồm có không khí (kk), với chỉ 
số 1" và khí cháy (kc, chì số 2) với tỉ lệ thành phần phân 
tử (mol) - g, và g2 tương ứng (g^g^l). Nhiệt dung riêng 
đẳng áp Cv của từng loại được các định theo mô hình hồi 
quy [1 ] cho không khí, khí cháy và hỗn hợp (kk +kc):
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Không khí: Cr i = 19250 + 2,5T, J/ kmolK

Khí cháy: Cr2 = 20500 + 3,6J', J/ kmolK

Hỗn hợp: c, =gtc\ J + g£\.2 (10)
Thành phần phân tử và hệ số thay đổi phân tử khí cháy 

(Px) biểu diễn qua hệ số tỏa nhiệt X, được xác định [1,8]:
a - .V + yr(a - 1)

Sxi = aịl+ (P0- l)x+Yr ]’
v[l + (p -l)a] + Y (11)
= ——-—----------

a[l + (Po-l)x+yj

p = 1 + (P" - 1>A ;P = 1 + 0,0639/ a
1 + Yr (12)

Tại: c: x=0; z: xz= 0,7 -rQ,8; b: xb= 0,92 - 0,99.
Từ (10), nhiệt dung riêng đẳng tích của sản vật cháy 

tại các điểm c', z có dạng:
c vc =avc +hrTc-,CVĨ =ay. + brJ. (13)

Phương trình xác định nhiệt độ T (K) [1 ]:
b.|C.,+ R( 1- A )]T = . q.zQH +

' Ir ‘ aL„(l+gr) (14)
(C f+R1)T; R =8314 J/molK

A .TZ2 + B .TZ - c = 0 (15)

Ở đó: Các hệ số A, B, c được xác định theo (13). Hệ 
số sử dụng nhiệt tại điểm z: q ■ (0,75-0,85) [1] hoặc qz = 
(0,65-0,85) [8],

Nhiệt độT là nghiệm của phương trình (14), được kiểm 
tra trong phạm vi: [1800... 2200] K cho động cơ diesel [8].

Giai đoạn dãn nở cuối từz đến b tuân theo quy luật đa 
biến trung bình, với hệ số đa biến n2 đóng nhất với hệ số 
đoạn nhiệt k2 (dãn nở được xem là giả đoạn nhiệt). Từ đó, 
n2=k2 [1 ], theo công thức:

8,314
2 " xATrX*2- ’xh (16)

avz+bT_(ữ- +1)
Tại điểm b:

Tb = 7. / {«71;!»^ =p / s* 2 , [Bar] <17)

2.3.3. Kiểm tra nhiệt độ khí sót cuối quá trình dãn nở 
Nhiệt độ khí sót được tính lại như sau:

T' =ri(pi/Prý’, \K I (18>

Nhiệt độ khí sót CT.(19) được so với nhiệt độ khí sót 
chọn ban đầu. Độ lệch tương đối dT giữa chúng và khi ỖTr 
> 5% cần điểu chỉnh T và quay lại các tính toán cho các 
quá trình [2],

2.4. Thuật toán và chương trình mô phỏng
2.4.1. Thuật toán tính các thông số quan trọng tại từng 

chế độ vòng quay
Xét cho đối tượng 6G70MEC9,2. Tại một trong 4 mức 

tải Ll% = 25, 50, 75 và 100, tương ứng n = [48,5 61,1 70 77] 
(v/ph), chúng ta xây dựng thuật toán và phắn mềm tính 
các thông số cơ bản: nhiệt độ và áp suất tại các điểm a, c, z 
và b. Liên quan đến chúng đóng thời xác định các chỉ số đa 
biến trung bình n1 (nén), hệ số p - tỉ số dãn nở thể tích ban 
đẩu, chỉ số đoạn nhiệt k2. Thuật toán được thực hiện theo 
các bước dưới đây.

-Bước 1. Từhổ sơthửtàu chúng ta có bộ dữliệu chuẩn 
và kết hợp với dữ liệu nhập vào từ CEAS cho động cơ. Lựa 
chọn thêm hệ số sử dụng nhiệt qz(n) tại điểm z theo vòng 
quay tương ứng với Ll%. Tại bước này cần xác định £., Ett.

-Bước2. Các thông số quá trình nạp:
B2.1. Giả thiết chọn T =786 K. Tính Pa theo (4).
B.2.2 . Tính T theo (3).r

- Bưốc3. Các thông số quá trình nén.
Tính n1 theo (5). Xác định T và Pc theo (5-7).
Bước4. Các thông số quá trình cháy - dãn nở.
B4.1. Tính p, ỗ theo (8). Tính a theo (9).
Xác định T theo (15).
B4.2. Tính k2 theo (16) và Tb, Pb theo (17).
Bước 5. Xác định lại nhiệt độ khí sót và kiểm tra độ 

chính xác của nhiệt độ này theo (18). Nếu độ chính xác đạt 
yêu cầu, chuyển tới bước 6. Nếu không đạt độ chính xác 
cần thiết, thay T =Tr* và quay về B4.2.

Bước6. Xuất và lưu trữdữliệu tính được tương ứng với 
nE đã chọn. Thực hiện cho các vòng quay còn lại.

2.4.2. Lập trình trên LabView xây dựng dữ liệu số cho xác 
định QTCT của động cơ 6G70 MEC 9,2

Biến điểu khiển n (v/ph) được lập trình trong Math- 
Script để tạo vector điểu khiển n = 48...77 với bước 1 v/ph 
(tổng số m = 30 lần).Tại mỗi vòng quay n(k), k = 1 ...m sê 
thực hiện chương trình để đưa ra tập dữ liệu là các thòng 
số quan trọng đặc trưng cho chu trình công tác của đối 
tượng nghiên cứu tại vòng quay tương ứng. Quá trình này 
được code theo cấu trúc lặp "For" của LabView. Kết quả tại 
mỗi vòng quay n(k) được ghi vào một dòng của ma trận dữ 
liệu kết quả đầu ra, có kích thức m X p, với p (p = 18 thông 
số đầu ra), được lưu lại trong file định dạng *.tdms.  Tổ chức 
lập trình tạo ma trận này với cấu trúc "For" được thực hiện 
theo phương thức"Tunnel"trong LabView.

Phẩn mềm mô phỏng tính các thông số cơ bản nêu 
trên bao gồm các mô-đun (VI) sau đây: (a) - VI tính (mô 
phỏng cho một chê độ vòng quay); (b) - VI xây dựng mô 
hình hói quy cho từng tham số cần thiết; (c) - VI tính giá 
trị hàm số (thông số) liên quan; (d) - VI tích hợp tính và 
lưu trữ cơ sở dữ liệu tính được cho toàn dải vòng quay 
nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định tì số nén
Với động cơ G70MEC, s =3.256 (mm) theo hó sơ đưa 

ra và chiều cao buồng đốt 160 (mm) đo trực tiếp khi thay 
piston. Ta thu được E = 1+3256 /160 = 21,35.

Động cơ hai kỳ có tổn hao hành trình. Góc bắt đầu 
nén Cpsc = (38-45) độ sau điểm chết dưới [1], Kiểm tra trực 
tiếp trên động cơ thực tàu NSU TRUST, <psc = 38. Tính được: 
lị) =0,10589. Với E = 21,35; Ett = 19,47.

3.2. Các giá trị đặc trưng của đồ thị công ờ chế độ 
Ll% =25-50-75 và ĩoÕ%

Trong Bảng 3.1 đưa ra kết quả mô phỏng tính ở 4 chế 
độ tải tương ứng với số liệu tham chiếu đưa ra từ kết quả 
thử tại xưởng cho động cơ 6G70MEC9.2.
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Bang 3. ì. Kết quả mô phỏng và tham chiếu các thõng số cơ bản các 
QTCT của 6C70MEC9,2 tàu NSU TRUST, n = 77 v/ph,I công suất 17.300 kw

■ nr Tbũ( *ấ LI 25% U50% U75H U100H
ỉ Vòní<ỊU«y ' _P.11 4'5 61.1 "0 —

2
g.th«eMP 2 kWh 1’3 2 166.1 162.9 166.1
g*  theo SH-Tr g kWh 1’2.9 166.1 162.9 166.0

3 P.throMP bai 1.61 2.39 3.31 4.38
P.&nSH-Tr bai 1.6.1 2.39 3.31 4.39

4 T.theoMP Cc ĩ s 31 34 39
T,*eoSH-Tr 'C 34.6 31.3 34 38.5

5 p[*ooMP bar 1.2’3 2.23’ 2.624 3.335

6
rẽ theo MP bai ; 715 993 137,2 1693
Pc theo SH-Tr bai 99.7 13’3 168.3

7
pjiheoMP bill 993 135,5 170,2 1853
P.theoSH-Tr bar 99.0 135.7 170,2 184.5

8 I Ph-MP bai 4.110 5.966 8.2’1 10.228
9 Tj-MP K 343 351 344 348
0 tc-MP K 1041 994 964 94’
1 ĩ,-MP K 1972 1967 1939 1859
2 1 VMP K 1107 1111 1109 10’3
3 nj-MP - 1.361 1.348 1.336 1.326
4 fc-MP - 0.6’08 0.7568 0.8428 0.8428
5 ã-MP - 1.5’7 1.7119 1.88298 1.9759
6 p-MP 1.4163 1.5052 1.6’32 1.8491
7 tô- MP - 13.648 12.8413 11.5523 10.4535

1!» dP.-MP bar 28 36 33 16
ỉ IU chír SH-li thư nghiệm tại XUƠU1Ỉ MP -1110 phong. dP, - iPz-PJrff

q2 -hệ số sữ dụng nhiệt tại điẻm z: Hj -hệ số đa biển tiling bình quá trinh nén

Kết quả mô phỏng các thông số cơ bản: áp suất và 
nhiệt độ tại các điểm"a","c"và"z"và so sánh với các giá trị 
tham chiếu tương ứng. Các thòng số dùng làm hiệu chỉnh 
đểu ìằm trong miền giá trị tương ứng theo lý thuyết động 
cơ đốt trong, song được lựa chọn sao cho giá trị áp suất 
nén và áp suất cháy cực đại phù hợp (gần chính xác) với 
số liệu thử nghiệm và nhiệt độT nằm trong phạm vi [1800 
2000Q K trong khi duy trì suất tiêu hao nhiên liệu mô phỏng 
giống với số liệu tham chiếu.

3.3. Tập mô hình hồi quy theo biến n (v/ph)
Tập các mô hình hồi quy thu được có dạng đa thức bậc 

hai hoặc bậc nhất, có độ tin cậy cao, đểu đạt 99% theo tiêu 
chuẩn thống kê Fisher, gồm: Ll(n); ge(n); Ps(n);T(n);Pc(n); 
Pz(n); Pb(n);T(n);T(n);Tb(n); hệ số đa biến trung bình n/n); 
tỉ số thể tích dãn nở ban đầu p(n).

3.4. Xây dựng đồ thị công P-V tại chế độ vòng quay 
định mức n = 77 v/ph cho 6G70MEC9,2

Sau khi thu thập được tập dữ liệu, vẽ đồ thị công dưới 
dạng P-V cho một chế độ vòng quay được nghiên cứu, ví 
dụ tại n =77 v/ph (Hình 3.1).

Hình 3.1: Mô phỏng đồ thị công P-V tại n=77 v/ph của động cơ 
diesel máy chính tàu NSU TRUST

KHŨA HỌC CÔNG NGHỆ
Só 1+2/2022

Trên Hình 3.1, đồ thị công bao gổm các đường thành 
phần ứng với các quá trình: quá trình nén (ký hiệu số 1 
trong chú giải), quá trình cháy - dãn nở và xả - các đường 
(2 và 4) phụ thuộc vào việc mô phỏng quá trình cháy đẳng 
tích (P = Pz) hay theo quy luật tuyến tính. Hiệu của quá 
trình cháy - dãn nở - xả và đường nén cho ta đường đặc 
tính đặc trưng cho quá trình cháy của động cơ (đường 3 
hoặc 5). Nếu trong xy-lanh không có quá trình cháy (Mis
fire), hai đường (3 và 5) đểu nằm trên trục hoành (P = 0).

4. KẾT LUẬN
Các mô hình toán hổi quy thu được từ dữ liệu đưa ra 

do: CEAS; hồ sơ thử động cơ tại xưởng cũng như từ lý thuyết 
động cơ đốt trong đảm bảo độ tin cậy 99% (theo tiêu chuẩn 
thống kê Fisher) giúp cho tính tự động các QTCT của động cơ.

Thuật toán và lập trình code trên LabView cho tính 
nhiệt đối với động cơ 6G70MEC 9,2 sẽ hiệu quả và tiện ích 
khi mô phỏng xây dựng đồ thị công. Kết quả mô hình toán 
và phần mềm mô phỏng có thể dùng để xây dựng lực và 
mô-men cưỡng bức trong nghiên cứu động lực học của hệ 
động lực chính khi dùng 6G70 MEC 9,2.
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